
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 4, Tòa nhà số Lô 7D-01D Đường Trung Yên 11C, Phố Trung Kính, , Phường 
Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SB VIỆT NAM 

0110743456

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ SB VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SB VIET NAM PRODUCTION TRADE AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
TÚ 

Việt 
Nam

Số 9 Trường Chinh, 
Phường Đồng Xuân, 
Thành phố Phúc Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

1.440.000.000 48,000 026183007317

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

2. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

5. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
( loại trừ hoạt động Sản xuất huy hiệu và huân chương quân 
đội )

2599

6. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ bán buôn được phẩm)
Chi tiết:
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( trừ kinh doanh vàng miếng, trừ bán lẻ súng, đạn dùng đi săn, 
súng thể thao, tem , tiền kim khí)

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại nhà nước cấm)

4690(Chính)

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

13. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

14. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
-Bán buôn đồng phục, đồ bảo hộ

4641

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2NGUYỄN 
THỊ HÀ THU

Việt 
Nam

Số 6, ngách 1104/2 
La Thành, Phường 
Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.560.000.000 52,000 001187006759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001187006759
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 6, ngách 1104/2 La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6, ngách 1104/2 La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HÀ THU Nữ

24/10/1987 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục cảnh sát Quản lý về hành chính trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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